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CHIỀU CHIỀU

 DÀI RỘNG 

3 3.9 1 11.7

2 3.75 1 7.5

2 3.67 1 7.34

2 3.59 1 7.18

2 3.51 1 7.02

2 3.43 1 6.86

2 3.35 1 6.7

2 3.2 1 6.4

1 3.27 1 3.27

18 63.97 185,000 11,834,450

2 Dán chống trầy 2 mặt m² 63.97 10,000 639,700

3 U nhôm 38*50 md 10 6 60 46,000 2,760,000

4 Vận chuyển 1 1,600,000 1,600,000

16,834,150

5,000,000

11,834,150

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

 Website: www.suanhathanhhoa.com  

* Báo giá có hiệu lực trong vòng 5 ngày. Khách hàng vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

* Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

NGƯỜI BÁO GIÁ

Địa điểm giao hàng:  Tĩnh Gia Thanh Hóa 

Bốc dỡ hàng hóa:Bên bán có trách nhiệm lên hàng tại kho xưởng, bên mua có trách nhiệm bốc dỡ hàng hoá xuống ở vị trí giao hàng hoặc 

tại công trình.

Panel EPS dày 50mm

- 2 mặt tôn dày 0.3mm

- màu trắng sữa

- bề mặt Đế Phẳng

- tỷ trọng 8kg/m3

- khổ hữu dụng 1m

TỔNG TiỀN HÀNG 

ĐẶT CỌC 

CÒN LẠI 

Giá trị trên chưa bao gồm VAT, và đã bao gồm vận chuyển

Thời gian giao hàng : 3-5  ngày kể từ khi nhận cọc

Thanh toán : Đặt cọc 40% ngay khi đặt hàng, còn lại thanh toán trước khi xuất xưởng/xuống hàng .

THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1 m²

TỔNG PANEL

chuyến 

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT SỐ CÂY 
KHỐI 

LƯỢNG  
ĐƠN GIÁ (vnđ)

Thông tin khách hàng: 

Họ Và Tên: Khách Tĩnh gia

Địa chỉ: Tính gia - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

Đơn vị FixHome đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

Thời gian báo giá:

Hiệu lực: 2025

BÁO GIÁ THI CÔNG

(Công trình: Cung cấp vách Palnel )

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIXHOME

                     Địa chỉ: Trụ sở 1: Phố 2 - Long Anh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hóa

                 Kho Tây bắc ga: Lô C5 - Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá


